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KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT Ký tự viết tắt Nội dung

1 NHTM Ngân hàng thương mại

2 NHTW Ngân hàng trung ương

3 DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ

4 TSCD Tải sản cố định

5 TSTC Tài sản thế chấp

6 EFA Exploratory factor analysis

7 DN Doanh nghiệp

8 NH Ngân hàng 

9 PDG Phòng giao dịch

10 SPPS Là phần mềm được sử dụng để phân tích thống
kê theo lô và theo lô có tính logic

11 LNST Lợi nhuận sau thuế

12 EFA Exploratory factor analysis

13 CN Chi nhánh
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